
		

Chủ đề/Mạch nội 

dung
(Tiết 1)

Tiết 

học/thời 

lượng

Bài ai-oi (tiết 1) 85

Bài ai-oi (tiết 2) 86

Bài ôi-ơi (tiết 1) 87

Bài ôi-ơi (tiết 2) 88

Bài ui-ưi (tiết 1) 89

Bài ui-ưi (tiết 2) 90

Bài ay-ây (tiết 1) 91

Bài ay-ây (tiết 2) 92

Thực hành ( vở BT) 93

Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi 94

Ôn tập (tiết 1) 95

Ôn tập (tiết 2) 96

Số 8 (tiết 1)   22

Số 8 (tiết 2)   23

Số 9 (tiết 1) 24

Đạo đức
Tự giác làm 

việc của mình

Bài 4: Tự giác làm việc ở trường 

(tiết 2)
8

TNXH Trường học Bài 8: Lớp học của em 8

HĐTN
Một ngày của 

em

SH theo chủ đề: An toàn mỗi 

ngày.
8

Mỹ thuật
Ngôi nhà của 

em

Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh 

thiên nhiên.
5,6,7,8 https://youtu.be/OpyJEqb918Y

Âm nhạc
Nhịp điệu tuổi 

thơ

- Thường thức âm nhạc

 - Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài: 

Maracas - Triangle

8 https://youtu.be/1NTEG0YXSh4

Giáo dục 

thể chất

Đội hình đội 

ngũ

Bài: Động tác vươn thở và động 

tác tay
7,8 https://youtu.be/DXoIusgzeJE

Tiếng Anh Unit 3 Colors Lesson 1 https://youtu.be/9sWwxDOipJU

Toán Các số đến 10

Môn

Chương trình và sách giáo khoa

Video

Tiếng Việt
Đồ chơi - Trò 

chơi
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